
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VP-HCTC 

V/v đăng ký thuê tư vấn thực hiện 

chuyển đổi, áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 

     Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

493/SKHCN-CCTĐC ngày 08/5/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 

chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, Văn phòng UBND 

tỉnh đăng ký nhu cầu thuê đơn vị tư vấn để tư vấn việc xây dựng, áp dụng 

HTQLCL theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN ISO 

9001:2015 (Kèm theo Phụ lục 2). 

Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tập hợp, báo cáo và hỗ trợ lựa 

chọn đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 Quảng Ngãi (để T/hợp); 

- VPUB: CVP, các PCVP, HCTC,HCC,CBTH; 

 - Lưu: VT,HCTC.                 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đạo 
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Phụ lục 02: 

ĐĂNG KÝ THUÊ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Công văn số:  783 /VP-HCTC ngày 30/5/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh) 

TT 

Tên cơ 

quan/hệ 

thống 

Phạm vi chuyển đổi 

Ghi chú 

  Thủ tục hành chính Quy trình nội 

bộ 

 

1 UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư 

2 UBND tỉnh Điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối 

với dự án đầu tư không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

 - Như trên - 

3 UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án đầu tư công 

 - Như trên - 

4 UBND tỉnh Thẩm định chủ trương dự án đầu 

tư công 

 - Như trên- 

5 UBND tỉnh Chấp thuận cho doanh nghiệp sử 

dụng lao động nước ngoài 

 Nhận hồ sơ liên 

thông TTHC từ 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội (thủ 

tục: Báo cáo giải 

trình nhu cầu và 

thay đổi sử dụng 

lao động nước 

ngoài) 

6 UBND tỉnh Phê duyệt các chương trình, dự 

án phi chính phủ nước ngoài 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Ngoại vụ 

7 UBND tỉnh Cấp phép sử dụng thẻ doanh 

nhân APEC 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 
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Ngoại vụ 

8 UBND tỉnh Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh 

(thành tích hàng năm) 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Nội vụ 

9 UBND tỉnh Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh 

thành tích hàng năm theo đợt 

hoặc theo chuyên đề 

 - Như trên- 

10 UBND tỉnh Cấp phép khai thác chính, tận 

dụng, tận thu gỗ rừng trồng 

phòng hộ của tổ chức 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT 

11 UBND tỉnh Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi  

 -  Như trên -  

12 UBND tỉnh Phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành đối với dự án nhóm C 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Tài chính 

13 UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu trong việc mua sắm tài sản 

từ nguồn ngân sách nhà nước 

(trừ việc mua sắm tài sản gắn với 

dự án đầu tư XDCB từ nguồn 

vốn đầu tư XDCB và đấu thầu 

thuốc trong các cơ sở y tế công 

lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Như trên- 

14 UBND tỉnh Thủ tục giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với dự 

án phải trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xét duyệt hoặc 

phải cấp giấy chứng nhận đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất 

là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường 

15 UBND tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

 - Như trên - 
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16 UBND tỉnh Thủ tục gia hạn sử dụng đất 

ngoài khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

 - Như trên - 

17 UBND tỉnh Cấp giấy phép khai thác khoáng 

sản 

 - Như trên- 

18 UBND tỉnh Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

 - Như trên - 

19 UBND tỉnh Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy vừa và nhỏ 

 - Như trên-  

20 UBND tỉnh Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  - Như trên - 

21 UBND tỉnh Thủ tục cấp giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước với lưu 

lượng dưới 30.000m3/ngày đêm 

đối với hoạt động nuôi trồng 

thủy sản; với lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm đối với các 

hoạt động khác 

 - Như trên-  

22 UBND tỉnh Thủ tục cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

 - Như trên - 

23 UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản cho trường 

hợp có phương án và báo cáo đánh 

giá tác động môi trường không 

cùng cơ quan thẩm quyền phê 

duyệt 

 - Như trên - 

24 UBND tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản cho 

trường hợp có phương án và báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường cùng một cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt 

 - Như trên - 

25 UBND tỉnh Thủ tục cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

với lưu lượng dưới 2m3/giây; 

phát điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000 kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 50.000 

 - Như trên - 
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m3/ngày đêm 

26 UBND tỉnh Cho phép thành lập Văn phòng 

công chứng 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Tư pháp 

27 UBND tỉnh Cấp giấy phép xây dựng tượng 

đài, tranh hoành tráng 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

28 UBND tỉnh Cấp giấy phép tổ chức thi người 

đẹp, người mẫu trong phạm vi 

địa phương 

 - Như trên - 

29 UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 

xây dựng 

 Nhận hồ sơ 

liên thông 

TTHC từ Sở 

Xây dựng 

30 UBND tỉnh Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng 

 - Như trên - 

31 UBND tỉnh Phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh 

hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết 

kế cơ sở điều chỉnh (dự án nhóm 

B, C) 

 - Như trên - 

32 UBND tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch xây 

dựng 

 - Như trên - 

33 UBND tỉnh Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh 

 - Như trên - 

34 Văn phòng 

UBND tỉnh 

 Tiếp nhận, 

trình xử lý văn 

bản đến của 

UBND tỉnh và 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Chuyển đổi từ 

TCVN ISO 

9001:2008   

35 Văn phòng 

UBND tỉnh 

 Tiếp nhận, 

trình xử lý văn 

bản đi của 

UBND tỉnh và 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Như trên - 

36 Văn phòng  Ban hành Danh 

mục hồ sơ 

- Như trên - 
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UBND tỉnh hàng năm 

37 Văn phòng 

UBND tỉnh 

 Lập và nộp hồ 

sơ, tài liệu lưu 

trữ 

- Như trên - 

38 Văn phòng 

UBND tỉnh 

 Xuất bản công 

báo điện tử 

  - Như trên - 
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